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Bản hướng dẫn chấm gồm 04 trang

A. Hướng dẫn chung


1. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.


2. Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất giữa các giám khảo chấm thi.


3. Sau khi cộng điểm toàn bài thi, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 điểm làm tròn thành 0,5 điểm; lẻ 0,75 điểm làm tròn thành 1,00 điểm.

B. Đáp án và thang điểm:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)
	

	Câu I

(3,0 điểm)
	1. Những đặc điểm chính của địa hình, khí hậu, động thực vật của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ (1,5 điểm)
- Địa hình:

+ Miền này có cấu trúc địa chất - địa hình khá phức tạp, gồm các khối núi cổ, các bề mặt sơn nguyên bóc mòn và bề mặt cao nguyên badan, đồng bằng châu thổ sông lớn ở Nam Bộ và đồng bằng nhỏ hẹp ven biển Nam Trung Bộ.

+ Sự tương phản về địa hình giữa hai sườn Đông - Tây của Trường Sơn Nam biểu hiện rõ rệt. Bờ biển khúc khuỷu, có nhiều vịnh biển được che chắn bởi các đảo ven bờ.

- Khí hậu: đặc điểm cơ bản của miền là có khí hậu cận xích đạo gió mùa. Điều này được thể hiện ở nền nhiệt cao, biên độ nhiệt độ năm nhỏ và sự phân chia hai mùa mưa, khô rõ rệt.

- Động thực vật: với khí hậu trên thuận lợi cho sự phát triển rừng gió mùa cận xích đạo với cây họ Dầu và các loài thú lớn như voi, hổ, bò rừng, trâu rừng,…Ven biển phát triển rừng ngập mặn với các loài trăn, rắn, cá sấu đầm lầy, các loài chim tiêu biểu vùng ven biển nhiệt đới, xích đạo ẩm. Dưới nước nhiều cá, tôm.


	0,5

0,25

0,25

0,5



	
	2. Hậu quả của dân số đông và gia tăng dân số nhanh đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta (1,5 điểm)
- Ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội:

     + Làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP.

     + Vấn đề việc làm luôn là vấn đề lớn của xã hội.

- Khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống:

     + GDP bình quân đầu người thấp.

     + Bình quân lương thực, thực phẩm theo đầu người thấp, tỉ lệ đói nghèo còn cao.

     + Sức ép cho y tế, giáo dục, nhà ở,…, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết.

- Sức ép đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường:

     + Cạn kiệt các loại tài nguyên thiên nhiên do nhu cầu của dân số đông và tăng nhanh.

     + Ô nhiễm môi trường.


	0,5

0,5

0,5

	Câu II

(2,0 điểm)
	1. Vẽ biểu đồ (1,5 điểm)
Yêu cầu:

- Vẽ 2 biểu đồ hình tròn, mỗi năm một biểu đồ. Bán kính biểu đồ 2 năm bằng nhau hoặc năm 2009 lớn hơn năm 2000.

- Có đủ các yếu tố: tên biểu đồ, năm, chú giải, ghi số liệu vào hình và tương đối chính xác.
	

	
	- Tên biểu đồ.

- Chú giải (có thể ghi trực tiếp lên biểu đồ).

-Vẽ 2 biểu đồ hình tròn cho 2 năm đúng theo yêu cầu trên:

+ Nếu chỉ đúng tỉ trọng 1 - 2 nhóm hàng xuất khẩu trên mỗi biểu đồ cho 0,25 điểm.

+ Nếu đúng tỉ trọng 3 - 4 nhóm hàng xuất khẩu trên mỗi biểu đồ cho 0,5 điểm.

* Nếu biểu đồ năm 2000 lớn hơn biểu đồ năm 2009 trừ 0,25 điểm. Vẽ các loại biểu đồ khác không cho điểm.

Trường hợp không có chú giải hoặc chú giải sai thì giám khảo đối chiếu tỉ trọng được biểu hiện ở các hình quạt trên mỗi biểu đồ với số liệu của các năm đã cho trong đề bài. Nếu thấy các hình quạt phù hợp với tỉ trọng của nhóm hàng xuất khẩu đã cho ở bảng số liệu thì coi đó là đúng và cho điểm theo biểu điểm trên.
	0,25
0,25

1,0

	
	2. Nhận xét (0,5 điểm)
- Thời kì 2000-2009, do tốc độ tăng trưởng không đều nên cơ cấu giá trị các nhóm hàng xuất khẩu có sự thay đổi (dẫn chứng tình hình tăng, giảm tỉ trọng của từng nhóm hàng cũng như sự thay đổi thứ tự cao thấp của tỉ trọng từng nhóm hàng đó).
- Từ chỗ không xuất khẩu vàng phi tiền tệ (năm 2000), đến năm 2009 nước ta đã có xuất khẩu mặt hàng này nhưng chiếm tỉ trọng còn rất nhỏ.

	0,25

0,25

	Câu III

(3,0 điểm)
	1a. (0,5 điểm)
- Trung tâm du lịch quốc gia: Đà Nẵng; trung tâm du lịch vùng: Nha Trang.
- Nêu được tên các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của 2 trung tâm.


	0,25

0,25

	
	1b. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì (1,0 điểm):
- Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và sự phân công lao động mới:

+ Nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Thống Nhất không chỉ làm tăng vai trò trung chuyển của Duyên hải Nam Trung Bộ, mà còn giúp đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ với thành phố Đà Nẵng và với TP Hồ Chí Minh nói riêng, Đông Nam Bộ nói chung.

+ Hệ thống sân bay của vùng đã được khôi phục, hiện đại, gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng, các sân bay trong nước như Quy Nhơn, Nha Trang.

+ Các dự án phát triển các tuyến đường ngang (như các đường 19, 26,…) nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu, giúp mở rộng các vùng hậu phương của các cảng này và giúp cho Duyên hải Nam Trung Bộ mở cửa hơn nữa.

- Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải góp phần nâng cao vai trò của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đối với việc mở rộng quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

	0,75

0,25

	
	2. Phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của Đông Nam Bộ (1,5 điểm)
- Hiện nay, công nghiệp của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước với vị trí nổi bật của các ngành công nghệ cao. Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về năng lượng.
- Cơ sở năng lượng của vùng đang được giải quyết nhờ:

+ Phát triển thủy điện (dẫn chứng).

+ Đường dây 500 kV chuyển điện từ Hòa Bình vào. Tiếp tục xây dựng các trạm biến áp, một số mạch 500 kV, các công trình 220 kV, các công trình trung và hạ thế.
+ Phát triển nhiệt điện dựa vào dầu khí (dẫn chứng).

- Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài, quan tâm bảo vệ môi trường.
	0,25

0,75

0,5

	
	II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
	

	Câu IV

(2,0 điểm)
	IVa. (2,0 điểm)
1. Tính năng suất lúa của nước ta qua các năm.

- Nêu cách tính.

- Kết quả:

Năm

1990

1999

2009

Năng suất (tạ/ha)

31,8

41,0

52,4
2. Nhận xét tình hình tăng năng suất lúa - Nguyên nhân:

* Nhận xét: Từ năm 1990 đến 2009, năng suất lúa của nước ta liên tục tăng (dẫn chứng).

* Nguyên nhân:

- Do việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất: giống mới, kĩ thuật canh tác, phân bón,…

- Do chính sách của Nhà nước khuyến khích nhân dân tích cực sản xuất (dẫn chứng).

- Trình độ thâm canh sản xuất lương thực không ngừng được nâng cao.

- Thị trường xuất khẩu gạo được mở rộng.

- Các nguyên nhân khác.
	0,25

0,75

0,25

0,75

	
	IV.b. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và những biện pháp để sử dụng hợp lí hơn tài nguyên đất nông nghiệp của vùng này (2,0 điểm):
* Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long (1,25 điểm)
- Diện tích đất nông nghiệp lớn (3 triệu ha), bình quân đầu người 0,15 ha (cao nhất trong cả nước).

- Trước đây phần lớn diện tích đất của vùng trồng lúa một vụ, hiện nay do được cải tạo tốt nên đã thâm canh 2 - 3 vụ lúa hoặc trồng cây ăn quả quy mô lớn (đặc biệt là dải đất phù sa ngọt ven sông Tiền, sông Hậu).

- Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp còn nhiều (đất hoang, ruộng 1 vụ).
	0,5

0,5

0,25

	
	* Biện pháp để sử dụng hợp lí hơn tài nguyên đất nông nghiệp của vùng (0,75 điểm):
- Quy hoạch và phát triển thủy lợi, cải tạo đất.

- Thay đổi cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.

- Đa dạng hóa cây trồng, phát triển nuôi trồng thủy sản.
	0,25

0,25
0,25


--------------------------Hết-----------------------------



1

